Trường Tiểu học Hòa Lợi                                               Thứ hai, ngày 30  tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:………………………                               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:…….                                                                               MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
 
1/ Học sinh đọc và viết các từ sau: rặng dừa, đỉnh núi, quả chuông, con đường,  rừng tràm.(mỗi từ viết 1 dòng)	
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2/ Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
- ăm  hay âm :  m.......   nom,  một  tr.....     
- ươn hay ương :    v.......... lên  ,  con đ........... 
3/  Nối  ô chữ cho phù hợp:
Hồ nước
Gió thổi
Trâu
kéo cày
xào xạc
trong xanh










                     
                        
                       

Trường Tiểu học Hòa Lợi                                         Thứ hai, ngày  30  tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:………………………                           BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:…….                                                                          MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
 
Bài 1. Viết các số sau: 
     mười sáu: ..........                      hai mươi mốt: ...........            mười một: .......... 
     hai mươi: ...........                      mười bảy: ..........                   mười hai: ........... 
     chín: ...........                             mười chín: .........                   mười lăm: .......... 

Bài 2:. Đặt tính rồi tính: 
  13 – 3                10 + 6                   17 – 6                 8 + 10                  19 – 9 
  ...........               ...........                  ...........                ...........                  ........... 
  ...........               ...........                  ...........                ...........                  ........... 
  ...........               ...........                  ...........                ...........                  ........... 

Bài 3. Viết phép tính thích hợp: 
           Có              : 14 xe máy 
	
	
	
	
	


          Đã bán         :  3 xe máy 
          Còn lại         :... xe máy ? 

Bài 4:   Viết phép tính thích hợp: 
            Có           : 10 quả cam 
	
	
	
	
	


           Thêm        :  7 quả cam              
           Có tất cả   : ... quả cam ? 

[bookmark: _GoBack]Bài 5: Số ?            
                       14 + 3 + ..... = 17                            15 – 3 – ..... = 10 


